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KẾ HOẠCH  

Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2026  

   

Thực hiện Kế hoạch số 717/KH-UBND ngày 19/12/2026 của UBND tỉnh 

về Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2026; Kế hoạch số 515/KH-

UBND ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh về Phòng, chống các bệnh Cúm gia cầm, 

Lở mồm long móng và Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn 

tỉnh; Văn bản số 8312/UBND-NL5 ngày 19/8/2026 của UBND tỉnh về việc tập 

trung chỉ đạo triển khai công tác tiêm phòng vắc xin đợt 2 năm 2026 cho đàn vật 

nuôi.  

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm nhằm hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát triển chăn nuôi 

bền vững. U  ban nhân dân x  xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2026 như sau: 

I. Mục tiêu, phạm vi và đối tượng tiêm phòng  

* Mục tiêu: Căn cứ Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 26/01/2026 của 

UBND x  Đức Thịnh về phòng chống bệnh dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 

năm 2026. 

* Phạm vi: Tất cả gia súc, gia cầm của các hộ chăn nuôi trên địa bàn x  

thuộc phạm vi tiêm phòng bắt buộc. 

1. Đối với đàn trâu, bò 

Tiêm phòng vắc xin LMLM và THT: Trâu, bò, bê, nghé từ 15 ngày tuổi 

đến 2 tháng tuổi tiêm một mũi vắc xin LMLM; từ 2 tháng tuổi trở lên tiêm 2 mũi 

vắc xin Tụ huyết trùng và LMLM. 

2. Đối với đàn lợn 

Tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng và Dịch tả lợn, vắc xin LMLM đối với 

lợn nái và đực giống. 

3. Đối với đàn gia cầm, thủy cầm  

Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho đàn gà, vịt đủ 15 ngày tuổi trở lên.  

Lưu ý:  

- Tất cả các loại gia súc, gia cầm thuộc các đối tượng trên đều phải tiêm 

phòng; trừ gia súc bị mắc bệnh đang điều trị, gia súc mới điều trị khỏi 5 - 7 ngày, 

gia súc chửa còn 1 tháng nữa đẻ, gia súc mới sinh chưa đủ ngày tuổi. Các thôn lập 

danh sách để theo dõi và để tổ chức tiêm phòng bổ sung. 

- Ngoài các loại vắc xin bắt buộc phải tiêm phòng định kỳ theo quy định, 

khuyến cáo người chăn nuôi phải chủ động tiêm các loại vắc xin phòng bệnh 
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thường gặp cho động vật nuôi.  

- T  lệ tiêm phòng đối với các bệnh bắt buộc tiêm phòng phải đạt trên 80% 

tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng. 

* Loại vắc xin sử dụng: Sử dụng các loại vắc xin theo quy định của Bộ 

Nông nghiệp - Môi trường và hướng dẫn của Chi cục Thú y tỉnh. 

II. Giải pháp 

Tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về nguy cơ, tác hại của 

các loại dịch bệnh xẩy ra trên đàn gia súc, gia cầm, để chủ động tích cực tham gia 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Khuyến cáo người chăn nuôi mua con 

giống có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận kiểm dịch; đặc biệt khi phát hiện dịch 

bệnh phải khai báo kịp thời với chính quyền, cán bộ thú y và thực hiện tốt “ 5 

không”: 

+ Không giấu dịch; 

+ Không mua gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, gia súc gia cầm mắc 

bệnh; 

+ Không bán chạy gia súc, gia cầm đ  bị bệnh; 

+ Không vận chuyển gia súc, gia cầm bị nhiễm bệnh ra khỏi vùng dịch; 

+ Không vứt bừa b i xác gia súc, gia cầm ra môi trường. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định và tổ chức tiêm phòng vắc xin triệt để 

cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn x  (Tiêm đúng liều, đủ số mũi tiêm, đúng 

thời gian quy định). 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ, buôn bán vận 

chuyển động vật, sản phẩm động vật. 

- Tổ chức giám sát dịch đến tận hộ chăn nuôi nhằm phát hiện sớm và áp 

dụng các biện pháp đồng bộ để xử lý kịp thời không để dịch lây lan ra diện rộng. 

Phát động và hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các tháng hành động vệ sinh, 

tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi. 

- Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vi phạm các quy định 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Đồng thời đưa việc chấp 

hành quy định công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm vào làm tiêu chí bình xét, xếp loại của các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, đơn 

vị trong công tác thi đua khen thưởng trong năm. 

- Những gia súc, gia cầm không tiêm ghi rõ lý do; thôn trưởng cùng với cán 

bộ chuyên môn lập biên bản cụ thể. Những hộ gia đình không chấp hành tiêm 

phòng cho đàn GSGC cần báo cáo kịp thời cho các tổ chức liên quan.  

- Phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể, các ngành chức năng trong chỉ đạo, 

triển khai thực hiện công tác tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh cho đàn GSGC. 

III. Lịch tiêm phòng và địa điểm tiêm 

  1. Lịch tiêm bắt đầu tiêm từ ngày 15/9/2026 đến ngày 31/10/2026. 

+ Tiêm phòng mũi VDNC trên đàn trâu, bò: Dự kiến từ ngày 15-20/9/2026. 
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+ Tiêm phòng các mũi THT, LMLM, Dịch tả Lợn, cúm gia cầm: Dự kiến 

từ ngày 30/9 - 31/10/2026.    

2. Địa điểm tiêm: Tiêm tập trung tại các điểm do thôn xóm bố trí (riêng đối 

với đàn gia cầm, đàn lợn tiêm tại hộ). 

IV. Mức thu phí và lệ phí vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm: 

Do hiện nay các Công ty chưa thống nhất báo giá nên lúc nào có giá cụ thể 

phòng sẽ thông báo và triển khai đăng ký thu tiền sau. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Thôn trưởng các thôn tổng hợp chính xác số lượng đàn gia súc, gia cầm 

của đơn vị mình, phối hợp với cán bộ phụ trách chăn nuôi thú y phân tích làm rõ 

chất lượng của đàn gia súc trước và sau tiêm phòng, số tiêm được và số không 

tiêm được (lý do). Đồng thời tuyên truyền cho nhân dân rõ trách nhiệm của mình 

trong việc chấp hành nghiêm túc tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

Đề nghị đồng chí bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận các đơn vị chỉ đạo, 

theo dõi nắm bắt cụ thể việc chấp hành công tác tiêm phòng của đơn vị mình để 

có sự đánh giá nhận xét phân loại cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân, hộ gia 

đình trong việc bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng trong năm.  

2. Công chức phòng kinh tế phụ trách lĩnh vực có trách nhiệm đảm bảo 

cung cấp đầy đủ, kịp thời các loại vắc xin, vật tư phục vụ công tác tiêm phòng. 

Đồng thời tham mưu dự trù kinh phí, hợp đồng thuê cán bộ thú y để thực hiện 

việc tiêm phòng đúng quy trình kỹ thuật, đúng liều lượng theo quy định của 

ngành chuyên môn. Chú trọng công tác khử trùng dụng cụ tiêm phòng nhằm tránh 

lây lan dịch bệnh, có kế hoạch phương án cụ thể để khắc phục kịp thời những sự 

cố có thể xảy ra trong quá trình tiêm phòng. 

3. Công an x  phối hợp tốt với công chức phòng kinh tế phụ trách lĩnh vực 

chăn nuôi, cán bộ thú y và thôn xóm thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm sau tiêm phòng. Tham mưu xử lý các trường hợp không 

thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn GSGC theo quy định. 

4. Đối với các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm: Phối hợp tốt với tổ chức trong 

quá trình tiêm phòng. Thực hiện nghiêm túc quy định về tiêm p òng dịch bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo 100% gia súc của gia đình mình phải được tiêm 

phòng vắc xin. Trường hợp các hộ không chấp hành việc tiêm phòng cho đàn gia 

súc, gia cầm khi xảy ra dịch dẫn đến gia súc, gia cầm chết thì gia đình đó phải 

chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

5. Các thành viên BCĐ tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cầm năm 2026 có trách nhiệm chỉ đạo, tuyên truyền các hộ chăn nuôi 

thực hiện tiêm phòng đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

6. Đề nghị UBMTTQ x , Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội CCB, Đoàn thanh 

niên, phòng văn hóa x  tuyên truyền quán triệt kế hoạch tiêm phòng dịch bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm trên hệ thống thông tin truyền thanh, qua các hội nghị. 

Vận động hội viên, đoàn viên của tổ chức mình và nhân dân chấp hành tốt công 

tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2026. 
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Để đạt được kết quả cao trong công tác tiêm phòng đợt 2/2026 Chủ tịch 

UBND x  giao cho hội Nông dân chịu trách nhiệm phụ trách tuyên truyền, vận 

động hội viên của mình tham gia tốt trong công tác tiêm phòng cho đàn trâu, bò. 

Giao cho hội Phụ nữ chịu trách nhiệm phụ trách tuyên truyền, vận động hội viên 

của mình tham gia tốt trong công tác tiêm phòng cho đàn gia cầm và đàn lợn. 

Trên đây là kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2026. 

Ủy ban nhân dân x  yêu cầu các ban, ngành, các tổ chức, các đơn vị có liên quan 

triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch đ  đề ra./. 
 

Nơi nhận:                                                                                
- TTr. Đảng ủy; TTr. HĐND xã; 
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- UBMT Tổ quốc và các tổ chức chính trị 

- x  hội x : 

- Ban chỉ đạo PCDB GSGC x ; 

- Bí thư, thôn trưởng 23 thôn; 

- Lưu: VT, KT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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